
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

XS G K

1 2 3                   4=3*2 5=4*8% 6=5/S cột 5 7=6*B 8=5+7 9 10 11 12 13 14 = 8-13

2018

KHMT 121 5,940,000      718,740,000          57,499,200       7% 6,342,010 63,841,210          15 4 10 0 65,340,000 (1,498,790)        

HTTTQL 97 7,380,000      715,860,000          57,268,800       7% 6,316,597 63,585,397          12 5 11 66,420,000 (2,834,603)        

CNTT 165 7,920,000      1,306,800,000       104,544,000     13% 11,530,927 116,074,927        21 2 12 9 118,008,000 (1,933,073)        

2019

KHMT 131 8,340,000      1,092,540,000       87,403,200       11% 9,640,342 97,043,542          17 17 0 99,246,000 (2,202,458)        

HTTTQL 114 7,125,000      812,250,000          64,980,000       8% 7,167,122 72,147,122          14 5 8 0 75,525,000 (3,377,878)        

CNTT 221 8,940,000      1,975,740,000       158,059,200     19% 17,433,512 175,492,712        28 7 18 0 175,224,000 268,712             

2020 -                      

KHMT 189 6,490,000      1,226,610,000       98,128,800       12% 10,823,347 108,952,147        24 4 10 12 110,330,000 (1,377,853)        

HTTTQL 148 5,800,000      858,400,000          68,672,000       8% 7,574,340 76,246,340          19 3 15 0 78,300,000 (2,053,660)        

CNTT 223 6,490,000      1,447,270,000       115,781,600     14% 12,770,404 128,552,004        28 5 18 0 114,224,000 14,328,004        

TỔNG 849 45,645,000    10,154,210,000     812,336,800     100% 89,598,600 901,935,400        179       30  113  32  902,617,000        (681,600)           

- A: Quỹ học bổng nhà trường phân bổ đồng

- B = A - S cột 5: Chênh lệch của Quỹ Học bổng nhà trường và tỷ lệ trích của Khoa 89,598,600            đồng

Ghi chú:

- Cột 16 = (Cột 13 x Cột 6  x  130%) + (Cột 14 x Cột 6 x 110%) + (Cột 15 x Cột 6 x 100%)

Cột 9:

    - Khóa 2017, 2018, 2019: =cột 8/(cột 2*70%)   (do suất chuẩn là giỏi 70%)

Trương Hoàng Vinh

901,935,400                                 

- Cột 17 <= 0; Trường hợp C chưa <=0 các Khoa tiếp tục cân đối số suất HB cho đến hết phần kinh phí đã được được phân bổ

- Căn cứ điểm trung bình học tập và điểm rèn luyện các Khoa xét theo thứ tự từ cao xuống thấp cho đến hết số suất HB theo kinh phí đã được phân bổ

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày …... tháng ……. năm …….
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